
TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết Tuần

Phòng 

học thay 

đổi

CBGD Đơn vị

1 045074 Thị giác máy tính 7 1 - 3 1 - 15 310B1 TS. Nguyễn Trọng Tài Khoa Điện - Điện tử

2 045087 Xử lý ảnh nâng cao 7 1 - 3 1 - 15 203B1 TS. Chế Viết Nhật Anh Khoa Điện - Điện tử

3 045008 Quy hoạch hệ thống điện 7 4 - 6 1 - 15 310B1 TS. Trần Hoàng Lĩnh Khoa Điện - Điện tử

4 045070 Hệ thống điều khiển thông minh 7 7 - 9 1 - 15 203B1 PGS.TS Huỳnh Thái Hoàng Khoa Điện - Điện tử

5 045004
Phương pháp tính trong kỹ thuật 

điện
7 7 - 9 1 - 15 203B8 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Khoa Điện - Điện tử

6 045001 Giải tích hệ thống điện nâng cao 7 10 - 12 1 - 15 301B1 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

7 045071 Điều khiển bền vững hệ đa biến 7 10 - 12 1 - 15 302B1 PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hà Khoa Điện - Điện tử

8 045006 Kỹ thuật cao áp nâng cao CN 1 - 3 1 - 15 306B1 PGS.TS Hồ Văn Nhật Chương Khoa Điện - Điện tử

9 045075 Vi điều khiển và hệ thống nhúng CN 1 - 3 1 - 15 308B1 TS. Nguyễn Vĩnh Hảo Khoa Điện - Điện tử

10 045065 Điều khiển tối ưu và thích nghi CN 1 - 3 1 - 15 315B1 TS. Nguyễn Thiện Thành Khoa Điện - Điện tử

11 045029 Lưới điện thông minh CN 4 - 6 1 - 15 309B1 PGS.TS Phan Thị Thanh Bình Khoa Điện - Điện tử

12 045008 Quy hoạch hệ thống điện CN 4 - 6 -5 - 13 501C6 TS. Trần Hoàng Lĩnh Khoa Điện - Điện tử

13 045076 SCADA: Phân tích và thiết kế CN 4 - 6 1 - 15 501C5 TS. Trương Đình Châu Khoa Điện - Điện tử

14 045064 Điều khiển phi tuyến CN 4 - 6 1 - 15 304B8 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Khoa Điện - Điện tử

15 125021 Cơ sở laser và ứng dụng 7 1 - 3 1 - 15 202B1 PGS.TS Trần Minh Thái Khoa Khoa học ứng dụng
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16 125022
Cảm biến trong ứng dụng kỹ thuật 

và y sinh
7 7 - 9 1 - 15 309B1 TS. Đinh Sơn Thạch Khoa Khoa học ứng dụng

17 125061 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu 7 7 - 9 1 - 15 202B1 GS.TS Ngô Kiều Nhi Khoa Khoa học ứng dụng

18 125007 Mô hình toán và mô phỏng 7 7 - 9 1 - 15 402C6 PGS.TSKH Bùi Tá Long Khoa Khoa học ứng dụng

19 125020 Chuyên đề vật lý nâng cao 7 10 - 12 1 - 15 201B1 TS. Trần Thị Ngọc Dung Khoa Khoa học ứng dụng

20 125002 Phương trình đạo hàm riêng 7 10 - 12 1 - 15 303B8 PGS.TS Mai Đức Thành Khoa Khoa học ứng dụng

21 125900 Triết học 7 10 - 12 4 - 11 402C6 TS. Hà Trọng Thà Khoa Khoa học ứng dụng

22 124023 Tính toán khoa học 7 10 - 12 4 - 18 403C4 TS. Đỗ Ngọc Sơn Khoa Khoa học ứng dụng

23 124024 Trực quan hóa dữ liệu CN 4 - 6 4 - 18 302C5 TS. Đỗ Ngọc Sơn Khoa Khoa học ứng dụng

24 125015 Xác suất và ứng dụng CN 4 - 6 1 - 15 402C5 TS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa Khoa học ứng dụng

25 055010
Thiết kế phần mềm hướng đối 

tượng
7 4 - 6 1 - 15 211B1 TS. Nguyễn Văn Hiệp

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

26 055042 Bảo mật cơ sở dữ liệu 7 7 - 9 1 - 15 402C4 TS. Trương Tuấn Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

27 055004 Khai phá dữ liệu 7 7 - 9 1 - 15 302B1 TS. Trần Minh Quang
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

28 055008 Lập trình logic và ràng buộc 7 10 - 12 1 - 15 203B8 PGS.TS Dương Tuấn Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

29 055032 Dữ liệu lớn CN 1 - 3 1 - 15 309B1 PGS.TS Thoại Nam
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

30 055059
Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết 

định
CN 1 - 3 1 - 15 214B1 TS. Nguyễn Thanh Bình

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

31 065006 Vật liệu nano vô cơ và ứng dụng 7 1 - 3 1 - 10 309B1 TS. Lê Minh Viễn Khoa Kỹ thuật Hóa học

32 065081 Công nghiệp công nghệ Sinh học 7 7 - 9 1 - 15 214B1 PGS.TS Nguyễn Tiến Thắng Khoa Kỹ thuật Hóa học

33 065001
Các phương pháp phân tích công 

cụ
7 10 - 12 1 - 15 212B1 TS. Trần Thị Kiều Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

34 065079 Kỹ thuật Di truyền vi sinh vật 7 10 - 12 1 - 15 308B1 PGS.TS Nguyễn Thúy Hương Khoa Kỹ thuật Hóa học

35 065059
Quản lý chất lượng và luật thực 

phẩm
7 10 - 12 1 - 15 310B1 GS.TS Đống Thị Anh Đào Khoa Kỹ thuật Hóa học

36 065002 Nhiệt động kỹ thuật hóa học CN 4 - 6 1 - 15 504C5 PGS.TS Nguyễn Quang Long Khoa Kỹ thuật Hóa học

37 065078 Tin Sinh học CN 4 - 6 1 - 15 402C4 TS. Phan Thị Huyền Khoa Kỹ thuật Hóa học



38 085072
Phương pháp phần tử hữu hạn 

nâng cao
7 1 - 3 1 - 15 308B1 PGS.TS Chu Quốc Thắng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

39 085025 Quy hoạch & Quản lý nguồn nước 7 1 - 3 2 - 8 215B1
PGS.TS Châu Nguyễn Xuân 

Quang
Khoa Kỹ thuật Xây dựng

40 085153
Ứng dụng tính toán mềm trong 

quản lý xây dựng
7 1 - 3 2 - 10 214B1 TS. Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

41 085102 Cơ kết cấu nâng cao 7 4 - 6 1 - 15 302B6 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

42 085010 Xử lý ảnh số trong viễn thám 7 4 - 6 2 - 16 309B1 PGS.TS Lê Văn Trung Khoa Kỹ thuật Xây dựng

43 085049 Công trình thủy nâng cao 7 7 - 9 1 - 15 603C6 PGS.TS Nguyễn Thống Khoa Kỹ thuật Xây dựng

44 085105
Vật liệu Xây dựng công trình giao 

thông
7 7 - 9 1 - 15 302C5 TS. Nguyễn Mạnh Tuấn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

45 085128 Địa chất công trình nâng cao 7 7 - 9 1 - 15 502C6 PGS.TS Bùi Trường Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

46 085047 Cơ học đất nâng cao 1 7 10 - 12 1 - 15 402C4 PGS.TS Lê Bá Vinh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

47 085071 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao 7 10 - 12 1 - 15 402C5 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

48 085002 Phân tích không gian 7 10 - 12 1 - 15 305B1 PGS.TS Trần Trọng Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng

49 085092
Phương pháp PTHH trong địa kỹ 

thuật XD
CN 1 - 3 1 - 15 215B1 PGS.TS Nguyễn Minh Tâm Khoa Kỹ thuật Xây dựng

50 085024 Thủy văn nâng cao CN 1 - 3 1 - 15 313B1
PGS.TS Châu Nguyễn Xuân 

Quang
Khoa Kỹ thuật Xây dựng

51 085004 Bản đồ nâng cao CN 4 - 6 1 - 15 313B1 TS. Lê Minh Vĩnh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

52 085130 Kỹ thuật nền móng nâng cao CN 4 - 6 1 - 15 311B1 PGS.TS Võ Phán Khoa Kỹ thuật Xây dựng

53 085046 Phương pháp phần tử hữu hạn CN 4 - 6 1 - 15 306B6 TS. Nguyễn Hồng Ân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

54 085150 Quản lý xây dựng CN 4 - 6 3 - 15 GĐ-B2B PGS.TS Lương Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

55 085090 Tác động của gió lên công trình CN 4 - 6 1 - 15 315B1 PGS.TS Hoàng Nam Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Tổng cộng: 55 môn học


